
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

27/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN INDUSTRY ONE

0107938085

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:  Tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh;

7020

4. In ấn 1811

5. Dịch vụ liên quan đến in 1812

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:  Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, bào dưỡng các sản 
phẩm công ty kinh doanh;

3312

7. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Buôn bán vật tư, thiết bị phục vụ ngành xây dựng;

4663

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;

4772

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Mua bán hàng dệt, may, giầy dép, mỹ phẩm, hàng thủ 
công mỹ nghệ;

4773

11. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:  Dịch vụ vận chuyển hành khách

4932

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:  Kinh doanh khách sạn, nhà trọ bình dân;

5510

13. Hoạt động viễn thông có dây 6110

14. Hoạt động viễn thông vệ tinh 6130

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN INDUSTRY ONE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INDUSTRY ONE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: INDUSTRY ONE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917 290 532
Email: info@industry1.com

Fax:
Website:
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15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Mua bán máy móc, thiết bị cơ khí, thiết bị điện, điện 
tử, điện lạnh, thiết bị văn phòng, thiết bị phần mềm tin học;

4659

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán buôn hóa chất, nguyên, nhiên liệu vật liệu phục 
vụ ngành hóa chất

4669

17. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

18. Vận tải hàng hóa đường sắt
Chi tiết:  Đại lý vận chuyển hàng hóa đường sắt;

4912

19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết:  Đại lý vận chuyển hàng hóa đường biển;

5012

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

21. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết:  Xây dựng dân dụng;

4100

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:  Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

4610

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:  Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4632

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;

4649

25. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:  
Hoạt động của các điểm truy cập Internet 
Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 

6190

26. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:  Dịch vụ cho thuê xe ô tô;

7710

27. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Lập trình máy vi tính 6201

31. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

32. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi 
tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự 
cố máy vi tính và cài đặt phần mềm. 

6209

33. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 

1079

34. Quảng cáo 7310

35. Xuất bản phần mềm 5820
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  Đại lý vận chuyển hàng hóa đường bộ;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

4933

37. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 

6329

38. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

39. Cổng thông tin 6312

40. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

41. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

42. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết:  Xây dựng công nghiệp;

4220

43. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:  Bán buôn hàng nông, lâm, thủy sản;

4620

44. Hoạt động viễn thông không dây 6120

45. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

46. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

47. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật;

7490

48. Điều hành tua du lịch 7912

49. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HÀ HUY 
CƯỜNG

Tổ 16, Phường 
Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.666 166.660.000 16,666

Tổng số 16.666 166.660.000 16,666

011955822

2 PHẠM CAO 
PHƯƠNG

Phòng A6, tập thể 
8/3, Phường 
Quỳnh Mai, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.666 166.660.000 16,666

Tổng số 16.666 166.660.000 16,666

B6201138

3 NGUYỄN 
MẠNH HÀ

Tổ 12, Phường 
Sài Đồng, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.666 166.660.000 16,666

Tổng số 16.666 166.660.000 16,666

012794157

4 HÀ DUY Số 16/486/14/20 
Ngô Gia Tự, 
Phường Đức 
Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.666 166.660.000 16,666

Tổng số 16.666 166.660.000 16,666

0123941832

5 NGUYỄN THỊ 
BÍCH THỦY

Số 41/548/49, 
đường Nguyễn 
Văn Cừ, Phường 
Gia Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.666 166.660.000 16,666

Tổng số 16.666 166.660.000 16,666

012719661

6 PHẠM 
THANH TÙNG

Khu Vĩnh Thông, 
Phường Mạo Khê, 
Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.670 166.700.000 16,670

Tổng số 16.670 166.700.000 16,670

100706092

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011955822
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   HÀ HUY CƯỜNG Nam

12/05/1981 Kinh Việt Nam

14/07/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       100706092
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THANH TÙNG Nam

14/12/1979 Kinh Việt Nam

31/01/2015 Công an tỉnh Quảng Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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